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CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC 
NGÀNH ĐÀO TẠO: NGÔN NGỮ TRUNG QUỐC 
Hướng chuyên sâu 1: Biên – Phiên dịch
Hướng chuyên sâu 2: Du lịch

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
DN94157: TIẾNG TRUNG SƠ CẤP 2A1 (CHINESE LANGUAGE SKILLS 2A1)
   

   I. Thông tin về học phần 
· Học kì: 1
· Tín chỉ: Tổng số tín chỉ 04 (Lý thuyết 01 – Thực hành 03) 
· Giờ học tập:
	Hoạt động học tập
	Giờ chuẩn (tiết) 
	Giờ thực tế (tiết)

	Học lý thuyết trên lớp
	15
	60

	Thực hành ngôn ngữ/đóng vai tình huống/thảo luận /làm bài tập trên lớp
	45
	40

	Kiểm tra giữa học phần
	
	5

	Giờ tự học
	
	95

	Tổng số tiết
	60
	200


· Đơn vị phụ trách: 
· Bộ môn: Tiếng Anh Chuyên nghiệp
· Khoa: Du lịch và Ngoại ngữ
· Học phần thuộc khối kiến thức: Bắt buộc
	Đại cương □
	Cơ sở ngành □√	
	Chuyên ngành □

	
	
	Chuyên sâu 1 □
	Chuyên sâu … □

	Bắt buộc □
	Tự chọn □
	Bắt buộc 
√	
	Tự chọn □
	Bắt buộc □
	Tự chọn □
	Bắt buộc □
	Tự chọn □



· [bookmark: _Hlk15306703]Học phần học song hành: Không
· Học phần tiên quyết: Tiếng Trung sơ cấp 1A1
· Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Trung     √	   Tiếng Việt      √  

II. Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo (PLO), mục tiêu và chuẩn đầu ra của học phần (CLO)
2.1. Các chuẩn đầu ra và chỉ báo chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo (PI) mà học phần đóng góp
Bảng 1. Mức độ đóng góp của học phần cho chuẩn đầu ra của CTĐT
	Chuẩn đầu ra của CTĐT
	Chỉ báo chuẩn đầu ra của CTĐT
	Mức độ đóng góp của học phần cho Chuẩn đầu ra của CTĐT

	Kỹ năng chuyên môn

	PLO6. Sử dụng tiếng Trung Quốc đạt trình độ tương đương bậc 5/6 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam trong học tập, giao tiếp và hoạt động nghề nghiệp.
	PI6.1. Phân biệt và xử lý chính xác  thông tin chính, thông tin chi tiết bằng tiếng Trung Quốc trong giao tiếp và môi trường nghề nghiệp.
	I

	
	PI6.2. Sử dụng chính xác từ ngữ, cấu trúc câu, ngữ dụng và văn phong tiếng Trung Quốc trong học tập và công việc chuyên môn.
	I

	
	PI6.3. Diễn đạt rõ ràng bằng tiếng Trung Quốc trong các tình huống học tập và nghề nghiệp.
	I

	Năng lực tự chủ và trách nhiệm

	PLO10. Thể hiện ý thức học tập suốt đời, tinh thần khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo.
	PI10.1. Thể hiện thói quen tự học, tự nghiên cứu, nâng cao trình độ chuyên môn. 
	I



2.2. Mục tiêu của học phần
- Về kiến thức
Vận dụng nền tảng kiến thức tiếng Trung trình độ sơ cấp để tiếp tục học tập các học phần tiếng Trung ở trình độ cao hơn, đồng thời hiểu và xử lý các thông tin cơ bản trong những tình huống giao tiếp, học tập và sinh hoạt thông dụng bằng tiếng Trung.
- Về kỹ năng
Sử dụng tiếng Trung để giao tiếp ở mức độ phù hợp trong các tình huống quen thuộc; bước đầu khai thác, trao đổi và diễn đạt thông tin bằng tiếng Trung phục vụ học tập, giao tiếp và các hoạt động thực tiễn, tạo nền tảng cho việc phát triển năng lực sử dụng tiếng Trung trong môi trường học thuật và nghề nghiệp.
- Mức độ tự chủ và trách nhiệm
Hình thành thói quen tự học, tự rèn luyện và chủ động nâng cao năng lực sử dụng tiếng Trung; có ý thức sử dụng ngôn ngữ đúng chuẩn, hợp tác hiệu quả trong học tập và chịu trách nhiệm đối với quá trình học tập, góp phần xây dựng năng lực học tập suốt đời.

2.3. Chuẩn đầu ra và chỉ báo chuẩn đầu ra của học phần (CI)
Bảng 2. Chuẩn đầu ra và chỉ báo chuẩn đầu ra học phần
	Chuẩn đầu ra của học phần
	Chỉ báo chuẩn đầu ra học phần
	Chỉ báo chuẩn đầu ra của CTĐT

	Kiến thức
	
	

	CLO1. Vận dụng được kiến thức ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp, chữ Hán và ngữ dụng tiếng Trung ở trình độ sơ cấp để hiểu và sử dụng ngôn ngữ trong các tình huống giao tiếp quen thuộc.
	CI1.1. Phát âm đúng các âm, thanh điệu và tổ hợp âm cơ bản trong tiếng Trung.
	PI6.2

	
	CI1.2. Sử dụng đúng từ vựng, mẫu câu, cấu trúc ngữ pháp thuộc các chủ đề đã học.
	

	
	CI1.3. Viết đúng chữ Hán đã học theo quy tắc bút thuận cơ bản.
	

	Kỹ năng
	
	

	CLO2. Xử lý được thông tin chính, thông tin chi tiết trong các đoạn hội thoại và văn bản ngắn bằng tiếng Trung thuộc các chủ đề quen thuộc.
	CI2.1.Nghe hiểu nội dung chính và một số thông tin chi tiết trong hội thoại, đoạn hội thoại và bài nghe ngắn.
	PI6.1

	
	CI2.2. Đọc hiểu nội dung chính và thông tin chi tiết trong các đoạn văn bản ngắn thuộc phạm vi đã học.
	

	CLO3. Diễn đạt bằng tiếng Trung trong các tình huống sinh hoạt, học tập và xã hội quen thuộc với mức độ lưu loát và chính xác phù hợp trình độ sơ cấp.
	CI3.1. Đặt và trả lời được các câu hỏi liên quan đến các chủ đề quen thuộc đã học.
	PI6.3


	
	CI3.2. Trình bày ngắn gọn bằng lời nói về các chủ đề quen thuộc như học tập, gia đình, cuộc sống và các hoạt động thường ngày.
	

	
	CI3.3. Viết được câu và đoạn văn ngắn có bố cục rõ ràng về các chủ đề quen thuộc trong học tập và đời sống.
	

	Năng lực tự chủ và trách nhiệm
	
	

	CLO4. Thể hiện thái độ học tập tích cực, chủ động tự học, tự rèn luyện và hợp tác hiệu quả trong quá trình học tập tiếng Trung Quốc.
	CI4.1. Thực hiện đầy đủ việc chuẩn bị bài, tham gia hoạt động học tập và hoàn thành nhiệm vụ đúng thời hạn.
	PI10.1

	
	CI4.2. Duy trì việc tự luyện phát âm, từ vựng, chữ Hán và các kỹ năng ngôn ngữ theo kế hoạch học tập.
	



III. Nội dung tóm tắt của học phần 
DN94157 - Tiếng Trung sơ cấp 2A1 - Chinese Language Skills 2A1 (Tổng số tín chỉ: 4 - Lý thuyết: 1 - Thực hành: 3 - Giờ tự học: 315). Học phần này gồm 13 bài, là học phần dành cho sinh viên đã hoàn thành học phần Tiếng Trung sơ cấp 1A1 dựa trên cơ sở bốn yếu tố ngôn ngữ: ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp và chữ Hán. Học phần giúp sinh viên mở rộng vốn từ vựng và cấu trúc ngữ pháp cơ bản; rèn luyện kỹ năng nghe, nói, đọc, viết ở mức cao hơn, tập trung vào các chủ đề gần gũi như hoạt động hàng ngày, ăn uống, giao thông, du lịch, sở thích. Sinh viên bước đầu có khả năng giao tiếp trôi chảy hơn trong các tình huống thường gặp, đồng thời hình thành kỹ năng đọc hiểu và viết đoạn văn ngắn bằng tiếng Trung.

IV. Phương pháp giảng dạy và học tập
4.1. Phương pháp giảng dạy
Thuyết giảng kết hợp minh họa trực quan về ngữ âm, chữ Hán, từ vựng và ngữ pháp.
Giảng dạy theo tình huống giao tiếp; tổ chức luyện tập theo cặp/nhóm.
Phương pháp đóng vai, hội thoại mẫu, hỏi - đáp, luyện phản xạ ngôn ngữ.
Giảng dạy thông qua thực hành nghe - nói - đọc - viết, bài tập cá nhân và bài tập nhóm.
Sử dụng phương tiện đa truyền thông, học liệu âm thanh, hình ảnh, bài tập trực tuyến và hệ thống quản lý học tập khi phù hợp.
4.2. Phương pháp học tập
Chuẩn bị bài trước khi lên lớp; nghe trước audio, đọc từ mới, luyện phát âm và viết chữ Hán.
Tham gia đầy đủ các hoạt động trên lớp: luyện âm, hỏi - đáp, đọc bài khóa, đóng vai, làm bài tập cặp/nhóm.
Tự học sau giờ học: hoàn thành bài tập, luyện nghe, luyện đọc thành tiếng, viết chữ Hán và ôn mẫu câu.
Ghi chép lỗi phát âm, lỗi chữ Hán và lỗi ngữ pháp để tự sửa và trao đổi với giảng viên.

V. Nhiệm vụ của sinh viên 
Tham dự tối thiểu 80% số tiết học theo quy định của Học viện và của học phần.
Chuẩn bị bài trước khi đến lớp; mang đầy đủ giáo trình, vở ghi, vở luyện viết và học liệu theo yêu cầu.
Hoàn thành đầy đủ bài tập cá nhân, bài tập nhóm, bài luyện nghe, luyện nói, luyện đọc và luyện viết chữ Hán.

VI. Phương pháp đánh giá
6.1. Thang điểm: 10
6.2. Phương pháp đánh giá
[bookmark: _Hlk34030832]Bảng 3. Kế hoạch đánh giá và trọng số điểm
	Hoạt động đánh giá
	Chuẩn đầu ra của học phần được đánh giá
	Chỉ báo chuẩn đầu ra học phần được đánh giá
	Điểm số của hoạt động đánh giá phân bổ cho từng Chỉ báo chuẩn đầu ra học phần được đánh giá
	Trọng số của chỉ báo chuẩn đầu ra học phần trên điểm toàn phần (%)
	Trọng số của hoạt động đánh giá (%)
	Thời gian/Tuần học

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5) = (4)*(6)/10
	(6)
	(7)

	Đánh giá chuyên cần và tự học

	CLO4
	CI4.1
	5
	5
	10

	Tuần 1-8

	
	CLO4
	CI4.2
	5
	5
	
	

	Kiểm tra giữa học phần

	CLO1
	CI1.1
	3
	3
	10


	
Tuần 4-5


	
	CLO1
	CI1.2
	4
	4
	
	

	
	CLO1
	CI1.3
	3
	3
	
	

	
	CLO2
	CI2.1
	5
	5
	10

	

	
	CLO2
	CI2.2
	5
	5
	
	

	
	CLO3
	CI3.1
	4
	4
	10


	

	
	CLO3
	CI3.2
	3
	3
	
	

	
	CLO3
	CI3.3
	3
	3
	
	

	Thi cuối học phần







	CLO1
	CI1.1
	1
	6
	60







	Theo lịch thi

	
	CLO1
	CI1.2
	2
	12
	
	

	
	CLO1
	CI1.3
	1
	6
	
	

	
	CLO2
	CI2.1
	1.5
	9
	
	

	
	CLO2
	CI2.2
	1.5
	9
	
	

	
	CLO3
	CI3.1
	1
	6
	
	

	
	CLO3
	CI3.2
	1
	6
	
	

	
	CLO3
	CI3.3
	1
	6
	
	

	Tổng
	
	
	
	100
	100
	



6.3. Rubric dùng cho các hoạt động đánh giá định tính
Rubric 1. Đánh giá chuyên cần và tự học
	Chỉ báo chuẩn đầu ra học phần được đánh giá
	Tiêu chí đánh giá
	Hệ số của tiêu chí đánh giá
	Thang đánh giá cho điểm

	
	
	
	Tốt
8.5 – 10 điểm
	Khá
6.5 – 8.4 điểm
	Trung bình
4.0 – 6.4 điểm
	Kém
0 – 3.9 điểm

	CI4.1
	Chuẩn bị và thực hiện nhiệm vụ học tập
	0.5
	Chuẩn bị đầy đủ; tham gia chủ động; hoàn thành 85-100% nhiệm vụ đúng hạn.
	Chuẩn bị tương đối đầy đủ; hoàn thành 65-84% nhiệm vụ.
	Chuẩn bị chưa đều; hoàn thành 40-64% nhiệm vụ.
	Ít chuẩn bị; hoàn thành dưới 40% nhiệm vụ hoặc vi phạm quy định.

	CI4.2
	Duy trì hoạt động tự học và tự rèn luyện
	0.5
	Tự luyện thường xuyên, có minh chứng đầy đủ và chủ động khắc phục lỗi.
	Tự luyện khá đều, có minh chứng và sửa được phần lớn lỗi.
	Tự luyện chưa đều, minh chứng còn thiếu, cần nhắc nhở.
	Không duy trì tự học hoặc hầu như không có minh chứng.



Rubric 2. Kiểm tra giữa học phần
	Chỉ báo chuẩn đầu ra học phần được đánh giá
	Tiêu chí đánh giá
	Hệ số của tiêu chí đánh giá
	Tốt 8.5-10 điểm
	Khá 6.5-8.4 điểm
	Trung bình 4.0-6.4 điểm
	Kém 0-3.9 điểm

	CI1.1
	Phát âm, ngữ âm
	0,15
	Phát âm chuẩn; thanh điệu chính xác.
	Có ít lỗi nhỏ.
	Nhiều lỗi nhưng vẫn hiểu.
	Sai nhiều, khó hiểu.

	CI1.2
	Từ vựng và ngữ pháp
	0,20
	Sử dụng đúng và phù hợp.
	Có ít lỗi.
	Nhiều lỗi nhưng vẫn diễn đạt được.
	Sai nhiều, không diễn đạt được.

	CI1.3
	Viết chữ Hán
	0,10
	Viết đúng nét, đúng quy tắc.
	Có ít lỗi.
	Nhiều lỗi nhưng còn nhận biết được.
	Sai nhiều hoặc không hoàn thành.

	CI2.1
	Nghe hiểu
	0,20
	Xác định chính xác thông tin chính.
	Hiểu phần lớn nội dung.
	Chỉ hiểu nội dung cơ bản.
	Không xác định được nội dung.

	CI2.2
	Đọc hiểu
	0,15
	Xác định đúng thông tin chính và chi tiết.
	Có ít sai sót.
	Hiểu một phần.
	Không hiểu nội dung.

	CI3.1
	Thực hiện hội thoại
	0,10
	Giao tiếp tự nhiên, đúng yêu cầu.
	Có lỗi nhỏ.
	Cần hỗ trợ.
	Không hoàn thành.

	CI3.2
	Trình bày ngắn
	0,05
	Nội dung rõ ràng, mạch lạc.
	Đủ ý.
	Còn rời rạc.
	Không thực hiện được.

	CI3.3
	Viết câu/ngắn
	0,05

	Đúng yêu cầu
	Có ít lỗi
	Nhiều lỗi
	Không hoàn thành



Rubric 3. Đánh giá thi cuối học phần

	Chỉ báo chuẩn đầu ra học phần
	Tiêu chí đánh giá
	Hệ số
	Tốt (8,5–10)
	Khá (6,5–8,4)
	Trung bình (4,0–6,4)
	Kém (0–3,9)

	CI1.1
	Ngữ âm, phát âm
	0,15
	Chính xác.
	Có ít lỗi.
	Nhiều lỗi.
	Sai nhiều.

	CI1.2
	Từ vựng, ngữ pháp
	0,20
	Sử dụng chính xác.
	Có ít lỗi.
	Đạt mức cơ bản.
	Không đạt.

	CI1.3
	Viết chữ Hán
	0,10
	Đúng quy tắc.
	Có ít lỗi.
	Nhiều lỗi.
	Không đạt.

	CI2.1
	Nghe hiểu
	0,20
	Hiểu đúng nội dung.
	Hiểu phần lớn.
	Hiểu một phần.
	Không hiểu.

	CI2.2
	Đọc hiểu
	0,15
	Xử lý đúng thông tin.
	Có ít sai sót.
	Đúng yêu cầu, rõ ý.
	Có ít lỗi.

	CI3.1
	Giao tiếp
	0,10
	Lưu loát, phù hợp.
	Có ít lỗi.
	Còn hạn chế.
	Không thực hiện được.

	CI3.2
	Trình bày
	0,05
	Mạch lạc.
	Đủ ý.
	Rời rạc.
	Không đạt.

	CI3.3
	Viết câu/đoạn
	0,05
	Đúng yêu cầu.
	Có ít lỗi.
	Nhiều lỗi.
	Không hoàn thành.



VII. Giáo trình/tài liệu tham khảo 
7.1. Giáo trình/Bài giảng
· 杨寄州（2019）《汉语教程》第三版第一册下，北京语言大学出版社
· 杨寄州（2019）《汉语教程》第三版第二册上，北京语言大学出版社
· 杨雪梅 - 胡波（2020）《汉语听力教程》第三版第一册，北京语言大学出版社
· 杨雪梅 - 胡波（2020）《汉语听力教程》第三版第二册，北京语言大学出版社
· 彭志平（2020）《汉语阅读教程》第三版第一册，北京语言大学出版
· 彭志平（2020）《汉语阅读教程》第三版第二册，北京语言大学出版

7.2. Tài liệu tham khảo
· 李晓琪（2013）《博雅汉语初级起步篇II》，北京大学出版社


VIII. Nội dung chi tiết của học phần 
	Tuần
	Nội dung
	Phương pháp giảng dạy
	Phương pháp đánh giá
	Chuẩn đầu ra của học phần được đánh giá

	1
	Chương 1: Bài 16 你常去图书馆吗
	Thuyết giảng; minh họa; luyện tập cá nhân/cặp/nhóm; đóng vai; thực hành nghe - nói - đọc - viết.
	Quan sát; hỏi đáp; bài tập cá nhân/nhóm; thực hành ngôn ngữ.
	CLO1, CLO2, CLO3, CLO4, CLO5

	
	CĐR bài học (LLO) của chương 1:
LLO1.1: Hỏi và trả lời về thói quen, tần suất thực hiện hoạt động hằng ngày.
LLO1.2: Sử dụng được từ ngữ chỉ thời gian làm trạng ngữ và liên từ 还是、或者 trong giao tiếp.
	
	
	

	
	Nội dung giảng dạy lý thuyết: (4 tiết)
1.1 Từ ngữ chỉ thời gian làm trạng ngữ.
1.2 Liên từ 还是 và 或者.
	
	
	

	
	Nội dung giảng dạy thực hành/thảo luận trên lớp: (3 tiết) 
Luyện âm, nghe - nhắc lại, đọc bài khoá.
Luyện hội thoại về thói quen và sinh hoạt thường ngày.
	
	
	

	
	Nội dung tự học: (10 tiết) 
Học từ mới, viết chữ Hán, tập đọc, hoàn thành bài tập.
	
	
	

	1
	Chương 2: Bài 17他在做什么呢
	Thuyết giảng; minh họa; luyện tập cá nhân/cặp/nhóm; đóng vai; thực hành nghe - nói - đọc - viết.
	Quan sát; hỏi đáp; bài tập cá nhân/nhóm; thực hành ngôn ngữ.
	CLO1, CLO2, CLO3, CLO4, CLO5

	
	CĐR bài học của chương 2:
LLO2.1: Sử dụng được câu biểu thị động tác đang tiếp diễn bằng tiếng Trung.
LLO2.2: Sử dụng được câu có hai tân ngữ.
LLO2.3: Hỏi và trả lời được về phương thức của hành vi động tác.
	
	
	

	1 
	Nội dung giảng dạy lý thuyết: (4 tiết)
2.1 Câu biểu thị động tác đang tiếp diễn (在/正/正在/ + động từ + tân ngữ).
2.2 Câu có hai tân ngữ.
2.3 Câu hỏi phương thức của động tác: 怎么 + động từ.
	
	
	

	2 
	Nội dung giảng dạy thực hành/thảo luận trên lớp: (3 tiết)
Luyện hội thoại, thay thế từ, đọc bài khóa, viết chữ.
	
	
	

	2 
	Nội dung tự học: (10 tiết) 
Học từ mới, viết chữ Hán, tập đọc, hoàn thành bài tập.
	
	
	

	2
	Chương 3: Bài 18  我去超市买东西
	Thuyết giảng; minh họa; luyện tập cá nhân/cặp/nhóm; đóng vai; thực hành nghe - nói - đọc - viết.
	Quan sát; hỏi đáp; bài tập cá nhân/nhóm; thực hành ngôn ngữ.
	CLO1, CLO2, CLO3, CLO4, CLO5

	
	CĐR bài học của chương 3:
LLO3.1: Giao tiếp trong tình huống nhờ vả, hỏi thăm lịch trình đơn giản.
LLO3.2: Sử dụng câu liên động.
	
	
	

	
	Nội dung giảng dạy lý thuyết: (4 tiết)
3.1 Câu liên động
	
	
	

	
	Nội dung giảng dạy thực hành / thảo luận trên lớp: (3 tiết)
Luyện bài thay thế từ, đọc bài khóa, viết chữ.
Đóng vai luyện hội thoại trong tình huống nhờ vả, hỏi thăm lịch trình đơn giản.
	
	
	

	
	Nội dung tự học: (5 tiết) 
Học từ mới, viết chữ Hán, tập đọc, hoàn thành bài tập.
	
	
	

	2
	Chương 4: Bài 19可以试试吗
	Thuyết giảng; minh họa; luyện tập cá nhân/cặp/nhóm; đóng vai; thực hành nghe - nói - đọc - viết.
	Quan sát; hỏi đáp; bài tập cá nhân/nhóm; thực hành ngôn ngữ.
	CLO1, CLO2, CLO3, CLO4, CLO5

	
	CĐR bài học của chương 4:
LLO4.1: Thực hiện giao tiếp trong tình huống mua sắm, thử đồ và mặc cả.
LLO4.2: Sử dụng được động từ trùng điệp, 又……又……, 一点儿 và 有（一）点儿.
	
	
	

	
	Nội dung giảng dạy lý thuyết: (4 tiết)
4.1 Động từ trùng điệp.
4.2 又……又……
4.3 一点儿 và 有（一）点儿.
	
	
	

	
	Nội dung giảng dạy thực hành / thảo luận trên lớp: (3 tiết) 
Luyện bài thay thế từ, đọc bài khóa, viết chữ.
Hội thoại mua sắm, thử đồ và mặc cả.
	
	
	

	
	Nội dung tự học: (5 tiết) 
Học từ mới, viết chữ Hán, tập đọc, hoàn thành bài tập.
	
	
	

	3
	Chương 5: Bài 20祝你生日快乐
	Thuyết giảng; minh họa; luyện tập cá nhân/cặp/nhóm; đóng vai; thực hành nghe - nói - đọc - viết.
	Quan sát; hỏi đáp; bài tập cá nhân/nhóm; thực hành ngôn ngữ.
	CLO1, CLO2, CLO3, CLO4, CLO5

	
	CĐR bài học của chương 5:
LLO5.1: Hỏi đáp về tuổi tác, sinh nhật, ngày tháng năm.
LLO5.2: Đọc được ngữ điệu nghi vấn.
	
	
	

	
	Nội dung giảng dạy lý thuyết: (4 tiết)
5.1 Câu vị ngữ danh từ.
5.2 Cách nói ngày tháng năm.
5.3 Ngữ điệu nghi vấn.
	
	
	

	
	Nội dung giảng dạy thực hành / thảo luận trên lớp: (3 tiết) 
Luyện bài thay thế từ, đọc bài khóa, viết chữ.
Luyện hội thoại hỏi thông tin cá nhân.
	
	
	

	
	Nội dung tự học: (5 tiết) 
Học từ mới, viết chữ Hán, tập đọc, hoàn thành bài tập.
	
	
	

	3
	Chương 6: Bài 21我们明天七点一刻出发; ôn tập giữa học phần
	Thuyết giảng; minh họa; luyện tập cá nhân/cặp/nhóm; đóng vai; thực hành nghe - nói - đọc - viết.
	Quan sát; hỏi đáp; bài tập cá nhân/nhóm; thực hành ngôn ngữ.
	CLO1, CLO2, CLO3, CLO4, CLO5

	
	CĐR bài học của chương 6:
LLO6.1: Biểu đạt được giờ phút bằng tiếng Trung, hiểu được thứ tự biểu đạt thời gian, vị trí và chức năng của từ ngữ chỉ thời gian trong câu.
LLO6.2: Viết được đoạn văn mô tả các hoạt động diễn ra trong ngày cơ bản.
LLO6.3: Hệ thống hóa kiến thức bài 16-21.
	
	
	

	
	Nội dung giảng dạy lý thuyết: (4 tiết)
Cách biểu đạt thời gian: biểu đạt giờ phút, thứ tự biểu đạt thời gian, vị trí và chức năng của từ ngữ chỉ thời gian trong câu.
	
	
	

	
	Nội dung giảng dạy thực hành / thảo luận trên lớp: (3 tiết) 
Luyện bài thay thế từ, đọc bài khóa, viết đoạn văn mô tả các hoạt động diễn ra trong ngày cơ bản.
	
	
	

	
	Nội dung tự học: (5 tiết) 
Học từ mới, viết chữ Hán, tập đọc, hoàn thành bài tập.
Ôn tập chuẩn bị kiểm tra giữa học phần.
	
	
	

	4
	Kiểm tra giữa kỳ : (5 tiết)
LLO7.1: Thực hiện bài kiểm tra tổng hợp các nội dung đã học.
LLO7.2: Tự đánh giá mức độ đạt được về phát âm, từ vựng, ngữ pháp, nghe, đọc, viết.
	Thuyết giảng; minh họa; luyện tập cá nhân/cặp/nhóm; đóng vai; thực hành nghe - nói - đọc - viết.
	Quan sát; hỏi đáp; bài tập cá nhân/nhóm; thực hành ngôn ngữ.
	CLO1, CLO2, CLO3, CLO4, CLO5

	
	Nội dung đánh giá: 
Nghe hiểu, đọc hiểu, từ vựng - ngữ pháp, viết chữ/câu, nói ngắn hoặc nhiệm vụ giao tiếp theo yêu cầu.
	
	
	

	
	Nội dung tự học: (10 tiết)
Rà soát lỗi sau kiểm tra.
	
	
	

	4
	Chương 7: Bài 22我打算请老师教我京剧
	Thuyết giảng; minh họa; luyện tập cá nhân/cặp/nhóm; đóng vai; thực hành nghe - nói - đọc - viết.
	Quan sát; hỏi đáp; bài tập cá nhân/nhóm; thực hành ngôn ngữ.
	CLO1, CLO2, CLO3, CLO4, CLO5

	
	CĐR bài học của chương 7
LLO8.1: Diễn đạt được sở thích cá nhân.
LLO8.2: Hiểu và sử dụng được câu kiêm ngữ.
	
	
	

	
	Nội dung giảng dạy lý thuyết: (4 tiết)
Câu kiêm ngữ
	
	
	

	
	Nội dung giảng dạy thực hành / thảo luận trên lớp: (3 tiết) 
Luyện bài thay thế từ, đọc bài khóa, viết chữ.
Đóng vai luyện hội thoại về chủ đề sở thích.
	
	
	

	
	Nội dung tự học: (5 tiết) 
Học từ mới, viết chữ Hán, tập đọc, hoàn thành bài tập.
	
	
	

	5
	Chương 8: Bài 23学校里边有银行吗
	Thuyết giảng; minh họa; luyện tập cá nhân/cặp/nhóm; đóng vai; thực hành nghe - nói - đọc - viết.
	Quan sát; hỏi đáp; bài tập cá nhân/nhóm; thực hành ngôn ngữ.
	CLO1, CLO2, CLO3, CLO4, CLO5

	
	CĐR bài học của chương 8
LLO9.1: Hỏi đáp được về vị trí địa điểm, biết cách hỏi đường và chỉ đường bằng tiếng Trung.
LLO9.2: Hiểu và sử dụng được phương vị từ, câu biểu đạt sự tồn tại.
	
	
	

	
	Nội dung giảng dạy lý thuyết: (4 tiết)
9.1 Phương vị từ.
9.2 Cách biểu đạt sự tồn tại.
9.3 Giới từ “离”, “从”, “往”.
	
	
	

	
	Nội dung giảng dạy thực hành / thảo luận trên lớp: (3 tiết) 
Luyện bài thay thế từ, đọc bài khóa, viết chữ.
Đóng vai luyện hội thoại về hỏi và chỉ đường.
	
	
	

	
	Nội dung tự học: (5 tiết) 
Học từ mới, viết chữ Hán, tập đọc, hoàn thành bài tập.
Luyện tập miêu tả vị trí địa điểm.
	
	
	

	5
	Chương 9: Bài 24我想学太极拳
	Thuyết giảng; minh họa; luyện tập cá nhân/cặp/nhóm; đóng vai; thực hành nghe - nói - đọc - viết.
	Quan sát; hỏi đáp; bài tập cá nhân/nhóm; thực hành ngôn ngữ.
	CLO1, CLO2, CLO3, CLO4, CLO5

	
	CĐR bài học của chương 9
LLO10.1: Diễn đạt được nguyện vọng, sở thích và năng lực bằng tiếng Trung.
LLO10.2: Sử dụng được động từ năng nguyện, câu hỏi nguyên nhân.
	
	
	

	
	Nội dung giảng dạy lý thuyết: (4 tiết)
9.1 Động từ năng nguyện.
9.2 Câu hỏi nguyên nhân.
	
	
	

	
	Nội dung giảng dạy thực hành / thảo luận trên lớp: (3 tiết) 
Luyện hội thoại, bài thay thế từ, đọc bài khóa, viết chữ.
	
	
	

	
	Nội dung tự học: (5 tiết) 
Học từ mới, viết chữ Hán, tập đọc, hoàn thành bài tập.
	
	
	

	6
	Chương 10: Bài 25她学得很好
	Thuyết giảng; minh họa; luyện tập cá nhân/cặp/nhóm; đóng vai; thực hành nghe - nói - đọc - viết.
	Quan sát; hỏi đáp; bài tập cá nhân/nhóm; thực hành ngôn ngữ.
	CLO1, CLO2, CLO3, CLO4, CLO5

	
	CĐR bài học của chương 10
LLO11.1: Hiểu và sử dụng được bổ ngữ chỉ trạng thái.
	
	
	

	
	Nội dung giảng dạy lý thuyết: (4 tiết)
Bổ ngữ chỉ trạng thái
	
	
	

	
	Nội dung giảng dạy thực hành / thảo luận trên lớp: (3 tiết) 
Luyện hội thoại, bài thay thế từ, đọc bài khóa, viết chữ.
	
	
	

	
	Nội dung tự học: (5 tiết) 
Học từ mới, viết chữ Hán, tập đọc, hoàn thành bài tập.
	
	
	

	6
	Chương 11: Bài 1田芳去哪儿了( quyển 3)
	Thuyết giảng; minh họa; luyện tập cá nhân/cặp/nhóm; đóng vai; thực hành nghe - nói - đọc - viết.
	Quan sát; hỏi đáp; bài tập cá nhân/nhóm; thực hành ngôn ngữ.
	CLO1, CLO2, CLO3, CLO4, CLO5

	
	CĐR bài học của chương 11
LLO12.1: Hỏi đáp được về hành động đã xảy ra, hoàn thành hay chưa.
LLO12.2: Hiểu và sử dụng trợ từ ngữ khí 了.
	
	
	

	
	Nội dung giảng dạy lý thuyết: (5 tiết)
11.1 Trợ từ ngữ khí 了.
11.2 再và又.
	
	
	

	
	Nội dung giảng dạy thực hành / thảo luận trên lớp: (2,5 tiết) 
Luyện hội thoại, bài thay thế từ, đọc bài khóa, viết chữ.
	
	
	

	
	Nội dung tự học: (5 tiết) 
Học từ mới, viết chữ Hán, tập đọc, hoàn thành bài tập.
	
	
	

	7
	Chương 12: Bài 2玛丽哭了
	Thuyết giảng; minh họa; luyện tập cá nhân/cặp/nhóm; đóng vai; thực hành nghe - nói - đọc - viết.
	Quan sát; hỏi đáp; bài tập cá nhân/nhóm; thực hành ngôn ngữ.
	CLO1, CLO2, CLO3, CLO4, CLO5

	
	CĐR bài học của chương 12
LLO13.1: Hiểu và sử dụng được trợ từ động thái 了.
LLO13.2: Sử dụng được cặp liên từ 因为……所以……để diễn đạt sự việc có quan hệ nhân quả.
	
	
	

	
	Nội dung giảng dạy lý thuyết: (5 tiết)
12.1 Trợ từ động thái 了.
12.2因为……所以……
	
	
	

	
	Nội dung giảng dạy thực hành / thảo luận trên lớp: (2,5 tiết) 
Luyện hội thoại, bài thay thế từ, đọc bài khóa, viết chữ.
	
	
	

	
	Nội dung tự học: (5 tiết) 
Học từ mới, viết chữ Hán, tập đọc, hoàn thành bài tập.
	
	
	

	7
	Chương 13: Bài 3我吃了早饭就来了
	Thuyết giảng; minh họa; luyện tập cá nhân/cặp/nhóm; đóng vai; thực hành nghe - nói - đọc - viết.
	Quan sát; hỏi đáp; bài tập cá nhân/nhóm; thực hành ngôn ngữ.
	CLO1, CLO2, CLO3, CLO4, CLO5

	
	CĐR bài học của chương 13
LLO14.1: Phân biệt được 就và才.
LLO14.2: Sử dụng được要是……（的话），就……để diễn đạt sự việc có quan hệ giả thiết, kết quả.
LLO14.3: Sử dụng được cặp liên từ虽然……但是…… để diễn đạt sự việc có quan hệ chuyển ngoặt.
	
	
	

	
	Nội dung giảng dạy lý thuyết: (5 tiết)
13.1就và才.
13.2要是……（的话），就……
13.3虽然……但是…… 
	
	
	

	
	Nội dung giảng dạy thực hành / thảo luận trên lớp: (2,5 tiết) 
Luyện hội thoại, bài thay thế từ, đọc bài khóa, viết chữ.
	
	
	

	
	Nội dung tự học: (5 tiết) 
Học từ mới, viết chữ Hán, tập đọc, hoàn thành bài tập.
	
	
	

	8


	Chương 14: Ôn tập cuối học phần
	Thuyết giảng; minh họa; luyện tập cá nhân/cặp/nhóm; đóng vai; thực hành nghe - nói - đọc - viết.
	Bài tập tổng hợp; chuẩn bị thi cuối kỳ.
	CLO1, CLO2, CLO3, CLO4, CLO5

	
	CĐR bài học của chương 14
LLO15.1: Hệ thống hóa kiến thức bài 16-25, bài 1-3 để chuẩn bị thi cuối kỳ.
	
	
	

	
	Nội dung giảng dạy lý thuyết: (5 tiết)
Tổng ôn từ vựng - ngữ pháp.
	
	
	

	
	Nội dung giảng dạy thực hành / thảo luận trên lớp: (2,5 tiết) 
Luyện đề tổng hợp nghe - đọc - viết - nói.
	
	
	

	
	Nội dung tự học: (10 tiết) 
Ôn tập toàn bộ học phần.
	
	
	





IX. Điều kiện cơ sở vật chất phục vụ dạy và học học phần
Phòng học có bảng, máy tính, máy chiếu, hệ thống âm thanh phục vụ luyện nghe và luyện phát âm.
Sinh viên có giáo trình chính, vở ghi, vở luyện viết chữ Hán và thiết bị truy cập học liệu khi cần.
Hệ thống học liệu số/nhóm lớp trực tuyến được sử dụng để giao bài, nhận bài và phản hồi kết quả học tập.
Các hoạt động kiểm tra, đánh giá được thực hiện theo đúng kế hoạch và quy định của Học viện.
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CÁC LẦN CẢI TIẾN
(Đề cương được cải tiến hàng năm theo qui định của Học Viện)

Cập nhật năm 2025:
Xây dựng lần đầu.
Cập nhật năm 2026:
Cập nhật theo Mẫu 01.ĐBCL_ĐCHP_TV_06.01.2026; điều chỉnh hệ PLO/PI theo chuẩn đầu ra CTĐT ngành Ngôn ngữ Trung Quốc; xây dựng lại CLO, CI, kế hoạch đánh giá, rubric và nội dung chi tiết học phần theo định hướng chuẩn đầu ra.
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